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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐIṆH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Vũ Thị Thu 

Các Thẩm phán:                     Ông Hoàng Cao Tản 

                   Bà Mai Thi ̣Minh Hồng                          

- Thư ký phiên tòa: Bà Đoàn Thi ̣Kim Phươṇg - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Nam Điṇh.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên toà: 

Ông Trần Troṇg Dần - Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 11 năm 2017 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Nam Định xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 24/2017/TLPT-HNGĐ ngày 24/10/2017 

về ly hôn, nuôi con và chia tài sản chung.  

Do bản án Hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 104/2017/HNGĐ-ST ngày 

31/7/2017 của Tòa án nhân dân huyêṇ Trưc̣ Ninh, tỉnh Nam Điṇh bi ̣kháng cáo.  

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 100/2017/QĐXX-PT ngày 14 tháng 

11 năm 2017 giữa các đương sư:̣ 

- Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị N, sinh năm 1982; ĐKHK: Xã T’, huyện T, 

tỉnh Nam Định; cư trú taị: Xã T, huyện T, tỉnh Nam Định. 

- Bị đơn: Anh Trần Văn B, sinh năm 1980; cư trú taị: xã T’, huyện T, tỉnh 

Nam Định. 

- Người kháng cáo: Bị đơn anh Trần Văn B. 

Tại phiên toà phúc thẩm: Chi ̣N, anh B có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện và quá trình giải quyết vu ̣án nguyên đơn là chị Nguyêñ 

Thi ̣N trình bày:  
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Chị và anh Trần Văn B đăng ký kết hôn ngày 22/4/2002 tại Uỷ ban nhân 

dân (UBND) xã T’, huyện T, tỉnh Nam Định. Vơ ̣chồng chung sống haṇh phúc 

đến năm 2013 thì phát sinh mâu thuẫn, nguyên nhân do anh B ghen tuông nghi 

ngờ chị không chung thủy và đã nhiều lần hành hung, đánh đập chị. Tháng 9 năm 

2013 chị bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở, vợ chồng ly thân từ đó đến nay. Nay tình cảm vợ 

chồng không còn, không thể đoàn tụ được nên chị đề nghị được ly hôn anh B. 

 Về con chung: Vợ chồng có 02 con chung là Trần Bảo N, sinh ngày 

07/12/2006 và Trần Bích T, sinh ngày 19/9/2008 hiện 02 con đang ở với anh B. 

Vơ ̣chồng ly hôn, chị đề nghi ̣được nuôi cháu Trần Bích T và không yêu cầu anh  

B cấp dưỡng nuôi con chung. 

Về tài sản chung: Vợ chồng có 01 ngôi nhà cấp 4 trên mảnh đất diện tích 

965m² tại thửa số 2050 tờ bản đồ số 3 đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số U979351 ngày 04/7/2002 mang tên hộ ông Trần Văn B, chị đề nghi ̣ 

giải quyết theo quy định pháp luật. Ngoài ra, vơ ̣chồng còn có tài sản chung là 01 

chiếc xe máy Honda biển số 18 - P9 - 5119 và 04 chỉ vàng 9999 là tiền phường 

hiện anh  B đều quản lý, nay chi ̣không yêu cầu Tòa án giải quyết.  

Về công nợ: Không có, không yêu cầu Tòa án giải quyết.  

Tại bản tự khai và quá trình giải quyết vu ̣án bị đơn là anh Trần Văn B trình 

bày: 

Về thời gian đăng ký kết hôn đúng như chị N đa ̃trình bày. Quá trình chung 

sống vơ ̣chồng có mâu thuẫn, chị N tự ý bỏ đi từ tháng 9 năm 2013 và vợ chồng 

sống ly thân từ đó đến nay. Nay chị N xin ly hôn, anh không nhất trí nếu chị N 

cương quyết ly hôn thì anh cũng đồng ý.  

Về con chung: Vợ chồng có 02 con chung là Trần Bảo N, sinh ngày 

07/12/2006 và Trần Bích T, sinh ngày 19/9/2008 hiện 02 con đang ở với anh. Vơ ̣

chồng ly hôn anh đề nghi ̣nuôi 02 con và không yêu cầu chị N cấp dưỡng.  

Về tài sản chung: Vợ chồng có 01 mảnh đất có diện tích 965m² tại thửa số 

2050 tờ bản đồ số 3 đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

U979351 ngày 04/7/2002 mang tên hộ ông Trần Văn B, vơ ̣chồng ly hôn anh yêu 

cầu giải quyết theo quy định pháp luật.  

Về công nợ: Trong thời gian chị N bỏ đi anh đã vay của anh T là em trai 

anh số tiền 20.000.000 đồng để đóng học cho con.  

Taị phiên tòa sơ thẩm, anh B không yêu cầu Tòa án giải quyết khoản nơ ̣

20.000.000đ vay của anh T.  

Taị bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 104/2017/HNGĐ-ST ngày 

31/7/2017 của Tòa án huyêṇ Trưc̣ Ninh, tỉnh Nam Điṇh đa ̃quyết điṇh: Căn cứ 

vào các Điều 51, 56, 59, 62, 81, 82, 83 Luật Hôn nhân và gia đình; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của UBTVQH quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng về án phí và lệ phí Toà án.  

1. Xử  ly hôn giữa chị Nguyễn Thị N và anh Trần Văn B. 
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2. Về con chung: Giao cho anh Trần Văn B có trách nhiệm nuôi dưỡng con 

chung là Trần Bảo N, sinh ngày 07/12/2006. Chị Nguyễn Thị N nuôi dưỡng con 

chung là Trần Bích T, sinh ngày 19/9/2008. Chị N và anh B không ai phải cấp 

dưỡng nuôi con cho bên kia. Cháu Trần Bích T hiện tại đang ở cùng anh B, anh  

B có nghĩa vụ giao cháu Trần Bích T cho chị N khi chị N có yêu cầu. Chị N, anh  

B có quyền, nghĩa vụ thăm nom con chung sau khi ly hôn. 

3. Về tài sản: Giao cho anh Trần Văn B có quyền sở hữu, sử dụng 01 ngôi 

nhà cấp 4 có diện tích 9,5m x 6,5 m ; 01 gian bếp xây gạch bi diện tích 3,0m x 

5,0m trên diện tích đất có diện tích 965m² tại thửa số 2050 tờ bản đồ số 3 bản đồ 

địa chính xã T, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U979351 

ngày 04/7/2002 mang tên hộ ông Trần Văn B có địa chỉ tại đội 20, xã T’, huyện 

T, tỉnh Nam Định. Anh Trần Văn B có nghĩa vụ trả chênh lệch về tài sản cho chị 

Nguyễn Thị N là 100.000.000đ.  

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên án phí và quyền kháng cáo của các đương 

sư,̣ laĩ suất châṃ trả do châṃ thi hành án và biêṇ pháp thi hành án. 

Ngày 21/9/2017 anh Trần Văn B kháng cáo bản án sơ thẩm với nôị dung: 

Không nhất trí về viêc̣ chia tài sản chung, anh chỉ nhâṇ phần tài sản của anh và 

không thanh toán chênh lêc̣h cho chi ̣N. Phần tài sản của chi ̣N, chi ̣N tư ̣quản lý. 

Taị phiên tòa phúc thẩm: Chi ̣N giữ nguyên yêu cầu khởi kiêṇ và đề nghi ̣ 

Hôị đồng xét xử giữ nguyên án sơ thẩm. Anh B giữ nguyên đơn kháng cáo. 

Kiểm sát viên - Viện kiểm sát tỉnh Nam Định phát biểu ý kiến: Về tố tuṇg, 

quá trình giải quyết vụ án tại cấp phúc thẩm, Thẩm phán và Hội đồng xét xử đã 

tuân theo các quy định pháp luật tố tụng dân sư.̣ Các đương sự chấp hành đúng 

các quy định pháp luật tố tụng dân sư,̣ quyền lợi của các đương sự được bảo đảm. 

Về nôị dung, chi ̣N anh B có tài sản chung là 965m² đất và các công trình trên đất, 

theo kết quả điṇh giá 965m² đất có tri ̣giá là 292.000.000đ còn tài sản trên đất các 

bên không yêu cầu, vơ ̣chồng ly hôn chi ̣ N chỉ nhâṇ bằng giá tri ̣ là 100.000.000đ 

mà không nhâṇ hiêṇ vâṭ, nên không có căn cứ chấp nhâṇ kháng cáo của anh B, đề 

nghi ̣Hôị đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 308 BLTTDS giữ nguyên án sơ thẩm. 

Án phí giải quyết theo quy điṇh của pháp luâṭ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được xem 

xét tại phiên toà, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử xét 

kháng cáo của anh B:  

 [1] Anh Trần Văn B và chi ̣Nguyêñ Thi ̣N trên cơ sở tư ̣ do tìm hiểu, tư ̣

nguyêṇ đăng ký kết hôn năm 2002 taị Ủy ban nhân dân xa ̃T, huyêṇ T, tỉnh Nam 

Điṇh là hôn nhân hơp̣ pháp.  

 [2] Chi ̣N và anh B ly hôn, khi chia tài sản chung chi ̣N không nhâṇ hiêṇ 

vâṭ mà chỉ nhâṇ giá tri ̣là 100.000.000đ, còn đất và các tài sản trên đất để anh B 

sử duṇg và sở hữu, lý do chi ̣không nhâṇ hiêṇ vâṭ do chi ̣ở xa ̃khác, xung quanh 

thổ đất đều là anh em anh B ở, nên chi ̣không thể ở trên thổ đất này đươc̣ và chi ̣ 
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đa ̃về ở với bố me ̣đẻ 4 năm nay. Anh B đề nghi ̣chia hiêṇ vâṭ cho chi ̣N vì anh 

không có tiền thanh toán chênh lêc̣h tài sản. Xét thấy, 965m² đất và các công 

trình trên đất là tài sản chung của anh B chi ̣N taọ lâp̣ đươc̣ trong quá trình chung 

sống, theo kết quả điṇh giá 965m² đất có tri ̣giá là 292.000.000đ còn tài sản trên 

đất các bên không yêu cầu giải quyết, vơ ̣chồng ly hôn chi ̣N đề nghi ̣ chia đất 

nhưng chi ̣ chỉ nhâṇ bằng giá tri ̣ là 100.000.000đ mà không nhâṇ hiêṇ vâṭ, nên 

chấp nhâṇ yêu cầu của chi ̣N buôc̣ anh B phải thanh toán chênh lêc̣h tài sản cho 

chi ̣ N là 100.000.000đ và anh B đươc̣ quyền sở hữu, sử duṇg các công trình trên 

965m² đất. Vì vâỵ, kháng cáo của anh B không đươc̣ chấp nhâṇ.  

 [3]  Do giữ nguyên án sơ thẩm nên anh B phải chiụ án phí dân sư ̣phúc thẩm. 

 [4] Những quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, 

kháng nghị Hội đồng xét xử không giải quyết, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 

hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

 Vì các le ̃trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 308 BLTTDS, Điều 51, Điều 56, Điều 59, Điều 62, 

Điều 81, Điều 82, Điều 83 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

Giữ nguyên bản án sơ thẩm về chia tài chung trong thời kỳ hôn nhân giữa 

chi ̣Nguyêñ Thi ̣N và anh Trần Văn B. 

1. Xử  ly hôn giữa chị Nguyễn Thị N và anh Trần Văn B. 

2. Về con chung: Giao cháu Trần Bảo N, sinh ngày 07/12/2006 cho anh 

Trần Văn B nuôi dưỡng. Giao cháu Trần Bích T, sinh ngày 19/9/2008 cho chị 

Nguyễn Thị N nuôi dưỡng. Chị N và anh B không ai phải cấp dưỡng nuôi con 

cho bên kia. 

Cháu Trần Bích T hiện tại đang ở cùng anh Trần Văn B, anh  B có nghĩa vụ 

giao cháu Trần Bích T cho chị Nguyễn Thị N khi chị N có yêu cầu. Chị Nguyễn 

Thị N và anh Trần Văn B có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được 

cản trở, nhưng không được lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh 

hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.  

3. Về tài sản: Giao cho anh Trần Văn B đươc̣ sở hữu và sử duṇg 01 ngôi nhà 

cấp 4 có diện tích 9,5m x 6,5 m; 01 gian bếp xây gạch bi diện tích 3,0m x 5,0m 

trên diện tích là 965m² thuôc̣ thửa số 2050 tờ bản đồ số 3 tại Đội 20, xã T, huyện 

T, tỉnh Nam Định đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U979351 

ngày 04/7/2002 mang tên hộ ông Trần Văn B. Anh B có nghĩa vụ trả chênh lệch 

tài sản cho chị N là 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng). Chi ̣ N đươc̣ nhâṇ tiền 

chênh lêc̣h tài sản do anh B thanh toán là 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng). 

4. Án phí dân sư ̣ phúc thẩm: Anh Trần Văn B phải nôp̣ 300.000đ nhưng 

được trừ vào số tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm đã nộp là 300.000đ tại biên 
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lai số 0000978 ngày 21/9/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trưc̣ Ninh. 

Anh B đã nộp đủ án phí dân sự phúc thẩm. 

5. Án phí ly hôn sơ thẩm: Chị Nguyễn Thị N phải nộp 300.000 đồng nhưng 

được trừ vào số tiền chị N đã nộp tạm ứng án phí là 300.000 đồng theo biên lai 

thu tiền số 0000923 ngày 24/4/2017 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Trực 

Ninh, tỉnh Nam Định.   

Lệ phí định giá: Chị N phải nộp 3.000.000đ (chi ̣N đã nộp xong). 

Án phí chia tài sản: Anh Trần Văn B phải nộp 9.600.000đ (Chín triệu sáu 

trăm nghìn đồng), chị Nguyễn Thị N phải nộp 5.000.000đ (Năm triệu đồng). 

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường 

hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể 

từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các 

khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, 

tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền 

lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 

468 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, và 9 Luật Thi hành án dân 

sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành 

án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- Các đương sự; 

- VKSND tỉnh Nam Định; 

- TAND huyêṇ Trưc̣ Ninh; 

- VKSND huyêṇ Trưc̣ Ninh; 

- Chi cục THADS huyêṇ Trưc̣ Ninh;  

- Hồ sơ vụ án; 

- Lưu VT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 

Vũ Thị Thu 
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